
                      BÀI 24: ỨNG ĐỘNG     

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm cảm ứng và ứng động.
-
Nêu được các tác nhân môi trường gây ra hiện tượng ứng động.
-
Trình bày được vai trò của ứng động đối với đời sống của cây.

2. Kĩ năng

- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.

- Hoạt động nhóm: sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ

- Bảo vệ môi trường đất, bảo vệ và trồng cây xanh.  
4. Năng lực hướng tới

- Năng lực tự chủ và tự học: Thông qua kiến thức về cảm ứng và hình thức ứng động HS xác định được nhiệm vụ học tập, đặt ra mục tiêu học tập:

+ Trình bày được các khái niệm: cảm ứng và hình thức ứng động

+ Nhận dạng và giải thích được hiện tượng các hình thức ứng động thực tế

Từ đó HS rèn luyện được tính tự lực, tự đánh giá được ưu điểm, hạn chế của bản thân qua việc quan sát thực tế và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận về ứng động.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc tìm hiểu hình thức ứng động thực tế  để áp dụng tại nhà, tại trường hoặc các mô hình chăm sóc cây xanh.


- Năng lực ngôn ngữ: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận HS phát triển được năng lực ngôn ngữ khoa học như: ứng động, ứng động sinh trưởng và không sinh trưởng.


- Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội: Thông qua việc tìm hiểu về các hiện tượng ứng động.

- Năng lực thẩm mỹ: Thông qua các hình ảnh tự chụp hoặc các thí ngiệm minh chứng.
II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, SGK, hình ảnh trực quan. 
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu bài 24.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. Hoạt động khởi động
GV: Đặt vấn đề: So sánh hiện tượng hoa mười giờ  nở và hiện tượng hướng sáng.

- Nêu sự khác nhau giữa hướng động và ứng động

- Có mấy cách phân loại ứng động?

GV gọi 1 HS bất kì trả lời => Gọi HS khác bổ sung (Nếu cần).

- Hướng động: tác nhân kích thích từ 1 hướng xác định.

Ứng động: tác nhân kích thích bất kì.

- Phân loại: theo tác nhân khích thích.
+ Quang ứng động

+ Nhiệt ứng động

+ Hóa ứng động

+ Ứng động tiếp xúc

GV kết luận: 

TN hướng sáng: AS chiếu từ 1 hướng xác định; Cơ quan phản ứng: thân – hình tròn.
TN: Nở hoa ở hoa mười giờ: AS chiếu từ mọi phía, không định hướng; Cơ quan phản ứng: cánh hoa, đài hoa – hình dẹp.
Kiến thức 1: Tìm hiểu khái niệm ứng động và các kiểu ứng động
a. Mục đích: 
- Giúp HS tìm hiểu được nội dung khái niệm về; rèn luyện cho HS năng lực trình bày khái niệm khoa học: 

- HS chiếm lĩnh được những kiến thức về các kiểu ứng động và cơ chế ứng động phát triển được năng lực đã được đề cập ở mục tiêu của bài học.
Nội dung:
* Khái niệm: Là phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.
· Ứng động sinh trưởng: là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa).
 Ví dụ:

- Ứng động nở hoa:

+ Quang ứng động: hoa bồ công anh, hoa quỳnh

+ To ứng động: hoa nghệ tây, hoa tulip, hoa 10 giờ (25-300C)

- Ứng động thức ngủ của lá cây họ đậu: Quang ứng động.
· Ứng động không sinh trưởng: là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của TB trong cây, mà do có sự lan truyền kích thích làm biến đổi sức trương nước trong các TB chuyên hóa của cơ quan TV.
 Ví dụ:

- Ứng động tiếp xúc: sự cụp lá cây trinh nữ.
- Quang ứng động: sự đóng mở khí khổng.
- Ứng động tiếp xúc và hóa ứng động: sự bắt mồi của cây gọng vó.
b. Cách thức hoạt động:

GV:  Vì sao cây trinh nữ có phản ứng xếp lá lại?

- Loại cảm ứng nào ở TV là ứng động sinh trưởng?

- Tại sao sự nở hoa của cây bồ công anh được gọi là ứng động sinh trưởng?

 Gợi ý: So sánh kích thước của hoa từ khi hoa bắt đầu nở đến lúc hoa tàn

- Khi hoa nở, TB trong cánh hoa sinh trưởng như thế nào? 

- Ứng động sinh trưởng là gì?

- Nếu dựa vào tác nhân kt, ứng động nở hoa của bồ công anh thuộc loại ứng động nào?

- GV nhấn mạnh: rất khó xác định tác nhân ktcủa ứng động nở hoa là AS hay t0 vì 2 tác nhân này có quan hệ mật thiết với nhau. AS tăng( t0 tăng, AS giảm( t0 giảm nên ứng động nở hoa của nhiều loài thường chịu tác động của cả 2 tác nhân đó.

- Ứng động nở hoa và ứng động thức ngủ của lá có vai trò gì đối với đời sống của cây?

- Ứng động không sinh trưởng có gì khác với ứng động sinh trưởng?

- Tại sao khi chạm tay vào lá cây trinh nữ, thì lá cây cụp lại?

( GV chốt lại kiến thức, nhấn mạnh cách phân biệt: ứng đông sinh trưởng diễn ra với tốc độ nhanh, nhìn thấy được.

- Sự cụp lá của cây trinh nữ gọi là ứng động gì nếu xét theo tác nhân kích thích?

- Các loại ứng động vừa nêu có tác dụng gì đối với đời sống của cây?
c. Sản phẩm của HS: GV tổng hợp kiến thức cho HS.
Kiến thức 2: Tìm hiểu về vai trò ứng dộng
a. Mục đích: 
- Giúp HS phân tích được vai trò của ứng động.
Nội dung:
* Vai trò: giúp thực vật thích nghi với môi trường.

Ứng động giúp thực vật thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

b. Cách thức hoạt động:

Phân tích một số ví dụ ở mục “em có biết”

- Vai trò các kiểu ứng động có lợi thế gì cho thực vật?
 GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, nêu ý kiến của mình về vai trò của ứng động đối với đời sống TV?

GV gợi ý bằng các câu hỏi:

- Hiện tượng hoa nở hay cụp lại dưới tác động của nhiệt độ, ánh sáng có ý nghĩa như thế nào?

- Ở vùng khí hậu lạnh cây rụng lá, chồi ngủ có ý nghĩa như thế nào?

- Cây trinh nữ cụp lại khi va chạm có ý nghĩa như thế nào?

- Hiện tượng bắt mồi của một loại thực vật có ý nghĩa như thế nào?

GV nhận xét và kết luận.

c. Sản phẩm của HS: GV tổng hợp kiến thức cho HS.
4. Hoạt động luyện tập
Câu 1: Nhận xét nào sai về ứng động ở thực vật?

A. Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động có sự phân chia và lớn lên của các tế bào.

B. Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào.

C. Ứng động giúp thực vật thích nghi đa dạng với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

D. Ứng động là phản ứng của các cơ quan thực vật đối với kích thích từ một hướng xác định.

Câu 2: Sự đóng mở của khí khổng  thuộc dạng cảm ứng

 A. h​ướng hoá.




B .ứng động không sinh trư​ởng.

 C. ứng động sức tr​ương.



D. ứng động tiếp xúc.

Câu 3: Những ví dụ về phản ứng của thực vật trước tác nhân kích thích không có hướng xác định 

I. Hoa hướng dương luôn quay về hướng mặt trời.

II. Ngọn cây bao giờ cũng mọc vươn cao, ngược chiều với trọng lực.

III. Sự cụp lá của cây trinh nữ.

IV. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng 9-10 giờ.

V.  Thân cây uốn  cong về phía có ánh sáng.

A. III, IV.

B. I, II, III.


C. II, III, IV, IV.

D. I, III, IV, V.
Câu 4: Ứng động nở hoa của cây bồ công anh nở ra vào lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối hoặc lúc ánh sáng yếu là kiểu ứng động
 A. ứng động sinh trưởng - quang ứng động.


 B. ứng động không sinh trưởng - nhiệt ứng động. 


 C. ứng động không sinh trưởng - quang ứng động.


 D. ứng động sinh trưởng - nhiệt ứng động.

Câu 5: Hoa của cây bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối hoặc lúc ánh sáng yếu là kiểu ứng động 

A. dưới tác động của ánh sáng.


B. dưới tác động của nhiệt độ.

C. dưới tác động của hoá chất.


D. dưới tác động của điện năng.

 Câu 6: Hoa nghệ tây, hoa tulíp nở  và cụp lại do sự biến đổi của nhiệt độ là ứng động 

A. dưới tác động của ánh sáng.


B. dưới tác động của nhiệt độ.

C. dưới tác động của hoá chất.


D. dưới tác động của điện năng

 Câu 7: Ứng dộng của cây trinh nữ khi va chạm là kiểu 

A. ứng động sinh trưởng.



B. quang ứng động.

C. ứng động không sinh trưởng.


D. điện ứng động.

Câu 8: Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là kết hợp của
A. ứng động tiếp xúc và hoá ứng động.

B. quang ứng động và điện ứng động. 


C. nhiệt ứng động và thuỷ ứng động.

D. ứng động tổn thương.

5. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng
Câu 1: Cây trinh nữ cụp lại khi va chạm có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2: Hiện tượng bắt mồi của một loại thực vật có ý nghĩa như thế nào?
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